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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TH SCADA			Lớp dạy :  20C1-CĐT1 N1,2
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2021  -  2022									
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60tx2			Số tiết lý thuyết: 0	

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	16/05 - 21/05
	5
	
	Bài 1:	   TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA                                                
1.1 Các thành phần của hệ thống 
1.2 Các thành phần khác
1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu
1.4 Khảo sát các phần mềm lập trình

	2
	23/05 - 28/05
	5
	
	Bài 2:	    LẬP TRÌNH PLC FX-3U – Q02H                                                            
2.1 FX-3U
2.2 Q02H
2.3 Các bài tập

	3
	30/05 - 04/06
	5
	
	Bài 3:     LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000                                            
3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC
3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000 

	4
	06/06 - 11/06
	5
	
	
3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3U thông qua HMI. 


	5
	13/06 – 18/06
	5
	
	Bài 4:   LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG                                                                        
4.1  Các mạch cơ bản 
4.2 Đèn giao thông
4.3 Mạch chuông đố vui

	6
	20/06 – 25/06
	5
	
	4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình
4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình

	7
	27/06 – 02/07
	5
	
	4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền
4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung     

	8
	04/07 – 09/07
	5
	
	Bài 5:  ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI
5.1  Mô hình băng tải

	9
	11/07 – 16/07
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	10
	18/07 – 23/07
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	11
	25/07 – 30/07
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu – kiểm tra

	12
	01/08 – 06/08
	5
	
	Bài 6: TRUYỀN THÔNG CCLINK	                                                                    
6.1. Giới thiệu CCLINK
6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)



				
		Trưởng Khoa




              Tạ Minh Cường
	
	Trưởng bộ môn




Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Ngày 14 tháng 05 năm 2022
Giảng viên



Huỳnh Ngọc Mai
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	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2021  -  2022									
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60t	             			Số tiết lý thuyết: 0	

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	1
	16/05 - 21/05
	5
	
	Bài 1:	   TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA                                                
1.1 Các thành phần của hệ thống 
1.2 Các thành phần khác
1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu
1.4 Khảo sát các phần mềm lập trình

	2
	23/05 - 28/05
	5
	
	Bài 2:	    LẬP TRÌNH PLC FX-3U – Q02H                                                            
2.1 FX-3U
2.2 Q02H
2.3 Các bài tập

	3
	30/05 - 04/06
	5
	
	Bài 3:     LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000                                            
3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC
3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000 

	4
	06/06 - 11/06
	5
	
	
3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3U thông qua HMI. 


	5
	13/06 – 18/06
	5
	
	Bài 4:   LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG                                                                        
4.1  Các mạch cơ bản 
4.2 Đèn giao thông
4.3 Mạch chuông đố vui

	6
	20/06 – 25/06
	5
	
	4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình
4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình

	7
	27/06 – 02/07
	5
	
	4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền
4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung     

	8
	04/07 – 09/07
	5
	
	Bài 5:  ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI
5.1  Mô hình băng tải

	9
	11/07 – 16/07
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	10
	18/07 – 23/07
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	11
	25/07 – 30/07
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu – kiểm tra

	12
	01/08 – 06/08
	5
	
	Bài 6: TRUYỀN THÔNG CCLINK	                                                                    
6.1. Giới thiệu CCLINK
6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)



	

		Trưởng Khoa




              Tạ Minh Cường
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Trần Nguyên Bảo Trân
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	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 
	
	Họ và tên Giáo Viên:  Huỳnh Ngọc Mai  			Môn học : TH SCADA			Lớp dạy :  20C1-ĐCN1 N1,2
	Học kỳ : . . .II. . . . . . năm học   2021  -  2022									
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	Số tiết thực hành:	60tx2	             			Số tiết lý thuyết: 0	

	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	13
	08/08 - 13/08
	12
	
	Bài 1:	   TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA                                                
1.1 Các thành phần của hệ thống 
1.2 Các thành phần khác
1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu
1.4 Khảo sát các phần mềm lập trình
Bài 2:	    LẬP TRÌNH PLC FX-3U – Q02H                                                            
2.1 FX-3U

2.2 Q02H
2.3 Các bài tập
Bài 3:     LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000                                            
3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC

	14
	15/08 - 20/08
	12
	
	3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000 
3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3U thông qua HMI.

Bài 4:   LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
4.1  Các mạch cơ bản
4.2 Đèn giao thông

	15
	22/08 - 27/08
	12
	
	4.3 Mạch chuông đố vui
4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình
4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình
4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền
4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung     
Bài 5:  ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI
5.1  Mô hình băng tải                                                                                    

	16
	29/08 - 03/09
	12
	
	5.1  Mô hình băng tải                                                                                    5.2 Các chương trình mẫu

	17
	05/09 - 10/09
	12
	
	5.2 Các chương trình mẫu                                                                            
Bài 6: TRUYỀN THÔNG CCLINK	                                                                    
6.1. Giới thiệu CCLINK
6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)
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	T.Tự tuần
trong HK
	Từ ngày .................
Đến ngày ...............
	Số tiết thực hành
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
( Ghi  đúng tên theo chương trình đã qui định)

	6
	20/06 – 25/06
	5
	
	Bài 1:	   TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA                                                
1.1 Các thành phần của hệ thống 
1.2 Các thành phần khác
1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu
1.4 Khảo sát các phần mềm lập trình

	7
	27/06 – 02/07
	5
	
	Bài 2:	    LẬP TRÌNH PLC FX-3U – Q02H                                                            
2.1 FX-3U
2.2 Q02H
2.3 Các bài tập

	8
	04/07 – 09/07
	5
	
	Bài 3:     LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000                                            
3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC
3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000 

	9
	11/07 – 16/07
	5
	
	
3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3U thông qua HMI. 


	10
	18/07 – 23/07
	5
	
	Bài 4:   LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG                                                                        
4.1  Các mạch cơ bản 
4.2 Đèn giao thông
4.3 Mạch chuông đố vui

	11
	25/07 – 30/07
	5
	
	4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình
4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình

	12
	01/08 – 06/08
	5
	
	4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền
4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung     

	13
	08/08 - 13/08
	5
	
	Bài 5:  ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI
5.1  Mô hình băng tải

	14
	15/08 - 20/08
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	15
	22/08 - 27/08
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	16
	29/08 - 03/09
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu – kiểm tra

	17
	05/09 - 10/09
	5
	
	Bài 6: TRUYỀN THÔNG CCLINK	                                                                    
6.1. Giới thiệu CCLINK
6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)
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2.1 FX-3U
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2.3 Các bài tập

	8
	04/07 – 09/07
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3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC
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4.1  Các mạch cơ bản 
4.2 Đèn giao thông
4.3 Mạch chuông đố vui

	11
	25/07 – 30/07
	5
	
	4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình
4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình

	12
	01/08 – 06/08
	5
	
	4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền
4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung     

	13
	08/08 - 13/08
	5
	
	Bài 5:  ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI
5.1  Mô hình băng tải

	14
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	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	15
	22/08 - 27/08
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu

	16
	29/08 - 03/09
	5
	
	5.2 Các chương trình mẫu – kiểm tra

	17
	05/09 - 10/09
	5
	
	Bài 6: TRUYỀN THÔNG CCLINK	                                                                    
6.1. Giới thiệu CCLINK
6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)
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Trần Nguyên Bảo Trân
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